BẢNG GIÁ CHUYỂN NHÀ TPHCM ĐI TỈNH
	Stt
	Loại đồ chuyển nhà
	Trọng Lượng
	Đơn vị tính
	Đi các tỉnh miền Bắc
	Đi các tỉnh miền Trung
	Đi các tỉnh miền Tây

	1
	Đồ nặng
	Đồ đạt từ 100 kg - 500 kg
	vnd/kg
	3.000
	2.000
	1.500

	2
	Đồ nhẹ
	1 khối - 10 khối
	vnd/khối
	600.000
	500.000
	400.000

	3
	Đồ nặng
	500 kg - 3 tấn
	vnd/kg
	2.500
	1.800
	1.200

	4
	Đồ nhẹ
	10 khối - 20 khối
	vnd/khối
	550.000
	450.000
	350.000

	5
	Đồ nặng
	3 tấn - 10 tấn
	vnd/kg
	2.000
	1.500
	1.000

	6
	Đồ nhẹ
	20 khối - 30 khối
	vnd/khối
	500.000
	400.000
	300.000

	7
	Đồ nặng
	10 tấn - 20 tấn
	vnd/kg
	1.800
	1.100
	900

	8
	Đồ nhẹ
	30 khối - 50 khối
	vnd/khối
	450.000
	350.000
	250.000

	9
	Đồ nặng
	20 tấn - 30 tấn
	vnd/kg
	1.600
	900
	700
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